
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 71DCKX22
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Mã SV Ngày sinh 130 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 71DCKX21166 Bùi Minh Anh 5/4/2002 9 0 5.2 D+ 8.7 A 7.7 B 5.9 C 7.7 B 4.5 D 5.4 D+ 4.4 D 4.6 D

2 71DCKX26017 Hoàng Thị Hải Anh 29/08/2002 9 7 1.5 F 0.0 F 2.7 F 2.0 F 2.2 F 2.4 F 1.1 F 2.4 F 4.2 D

3 71DCKX21177 Hoàng Tuấn Anh 22/07/2002 9 3 2.2 F 9.2 A 5.2 D+ 2.2 F 5.4 D+ 8.4 B+ 2.2 F 6.6 C+ 6.4 C+

4 71DCKX21124 Nguyễn Hoàng Việt Anh 2/10/2002 0 0

5 71DCKX26018 Phạm Hoàng Vân Anh 9/10/2002 9 3 3.5 F 8.8 A 7.7 B 2.9 F 7.0 B 6.5 C+ 1.2 F 5.6 C 5.4 D+

6 71DCKX26033 Dương Thị Ngọc Ánh 1/9/2002 9 1 3.2 F 9.3 A 6.0 C+ 4.9 D 8.4 B+ 7.3 B 6.4 C+ 4.1 D 5.2 D+

7 71DCKX22004 Hồ Ngọc Bảo 25/03/2002 9 7 1.3 F 0.0 F 2.5 F 1.3 F 2.4 F 2.1 F 0.0 F 1.7 F 2.0 F

8 71DCKX21147 Nguyễn Minh Chi 19/12/2002 9 0 7.3 B 8.3 B+ 7.0 B 5.8 C 8.4 B+ 8.1 B+ 4.1 D 5.9 C 4.9 D

9 71DCKX22010 Bùi Minh Duy 18/11/2002 0 0

10 71DCKX22013 Vi Hoàng Đan 25/03/2002 9 5 1.3 F 0.0 F 2.5 F 1.4 F 2.0 F 1.9 F 0.0 F 5.9 C 5.9 C

11 71DCKX21179 Nguyễn Hữu Đồng 6/10/2002 9 1 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.1 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

12 71DCKX21148 Trần Minh Đức 16/11/2002 9 2 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.4 F 6.3 C+ 0.0 F 0.0 F 3.8 F 0.0 F

13 71DCKX22016 Lê Văn Hải 24/08/2002 9 4 1.1 F 0.0 F 7.3 B 1.6 F 8.2 B+ 2.1 F 1.7 F 5.1 D+ 4.2 D

14 71DCKX26003 Nguyễn Minh Hằng 8/8/2002 9 5 1.9 F 2.7 F 4.8 D 0.9 F 7.6 B 5.5 C 1.3 F 3.2 F 5.0 D+

15 71DCKX26028 Nguyễn Minh Hằng 5/4/2002 9 3 1.8 F 9.0 A 7.9 B 3.2 F 8.0 B+ 4.3 D 1.9 F 4.7 D 5.4 D+

16 71DCKX26013 Lã Thu Hiền 1/1/2002 9 3 3.3 F 8.3 B+ 5.9 C 2.5 F 8.9 A 6.3 C+ 3.6 F 4.7 D 6.8 C+

17 71DCKX21183 Trần Xuân Hiếu 30/08/2002 9 1 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

18 71DCKX22018 Quách Thị Hồng Huệ 30/09/2002 9 2 3.1 F 8.5 A 5.2 D+ 2.4 F 8.4 B+ 6.0 C+ 5.3 D+ 4.7 D 4.7 D

19 71DCKX21054 Lý Mạnh Hùng 21/07/2001 9 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

20 71DCKX21185 Nguyễn Việt Hùng 22/04/2002 9 3 3.5 F 9.0 A 6.5 C+ 2.6 F 7.5 B 2.1 F 5.1 D+ 5.6 C 5.0 D+

21 71DCKX21119 Sầm Quốc Huy 5/3/2002 9 5 3.0 F 0.0 F 2.6 F 2.3 F 6.6 C+ 3.8 F 0.0 F 2.8 F 4.1 D

22 71DCKX26031 Phạm Gia Hưng 24/08/2002 9 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

23 71DCKX21135 Nguyễn Lê Khanh 10/4/2002 9 1 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.9 F 7.0 B 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

24 71DCKX21158 Quang Thị Lan 26/11/2002 9 3 2.8 F 8.2 B+ 5.1 D+ 2.6 F 7.7 B 4.6 D 3.2 F 5.5 C 4.0 D

25 71DCKX21161 Đoàn Khánh Linh 5/9/2002 9 2 5.1 D+ 9.0 A 7.5 B 2.3 F 8.0 B+ 4.0 D 2.3 F 7.7 B 4.5 D

26 71DCKX21145 Hà Thị Kiều Linh 1/4/2002 9 3 3.1 F 8.7 A 6.2 C+ 2.3 F 9.0 A 4.5 D 2.6 F 5.0 D+ 5.0 D+

27 71DCKX21172 Nguyễn Mai Linh 12/9/2002 9 1 4.9 D 8.8 A 8.4 B+ 5.3 D+ 8.9 A 3.8 F 8.7 A 4.8 D 4.2 D

28 71DCKX21151 Nguyễn Ngọc Linh 6/10/2002 9 3 2.5 F 8.7 A 4.8 D 3.6 F 8.9 A 5.9 C 3.8 F 4.9 D 4.4 D

29 71DCKX21082 Mai Thị Loan 5/4/2002 9 0 5.7 C 8.3 B+ 7.0 B 5.2 D+ 5.1 D+ 4.9 D 4.5 D 7.0 B 4.6 D

30 71DCKX22026 Lê Đăng Long 23/06/2002 9 4 1.7 F 0.0 F 4.4 D 3.2 F 7.9 B 2.8 F 4.3 D 3.6 F 4.6 D

31 71DCKX21159 Nguyễn Văn Long 27/07/2002 1 0 0.0 F

32 71DCKX22028 Trần Phúc Lộc 7/9/2002 9 7 1.5 F 0.0 F 2.4 F 1.6 F 2.4 F 1.8 F 0.0 F 2.2 F 2.0 F

33 71DCKX21117 Phạm Văn Mạnh 17/09/2002 9 0 4.9 D 9.3 A 7.7 B 4.9 D 8.4 B+ 6.1 C+ 6.7 C+ 9.1 A 5.8 C

34 71DCKX21144 Trịnh Đức Mạnh 18/06/2002 9 4 2.2 F 8.3 B+ 5.7 C 2.4 F 6.3 C+ 2.1 F 4.1 D 3.0 F 4.6 D

35 71DCKX21171 Dương Hồng Mỹ 28/10/2002 9 4 2.2 F 0.0 F 0.0 F 2.2 F 3.4 F 0.0 F 0.0 F 2.1 F 4.0 D

36 71DCKX22034 Nguyễn Thành Nam 3/2/2002 9 7 1.5 F 2.6 F 2.5 F 2.7 F 2.1 F 4.5 D 0.0 F 3.5 F 2.1 F

37 71DCKX26005 Nguyễn Quỳnh Nga 1/9/2002 9 3 3.1 F 0.0 F 0.0 F 3.1 F 4.9 D 6.2 C+ 3.8 F 6.3 C+ 4.8 D

38 71DCKX21046 Lại Ngọc Phúc 30/04/2001 9 1 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.4 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F
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39 71DCKX21130 Nguyễn Thị Mai Phương 1/3/2002 9 2 2.2 F 7.7 B 5.9 C 3.9 F 4.7 D 6.6 C+ 0.0 F 4.9 D 4.0 D

40 71DCKX22035 Phạm Minh Phương 11/10/2002 8 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

41 71DCKX21186 Lê Thị Diễm Quỳnh 15/10/2002 9 3 2.0 F 8.4 B+ 4.6 D 3.1 F 4.5 D 6.3 C+ 2.4 F 4.8 D 5.8 C

42 71DCKX21132 Nguyễn Thế Quỳnh 13/12/2002 9 2 2.7 F 7.6 B 2.9 F 4.2 D 4.2 D 6.3 C+ 4.9 D 5.6 C 4.5 D

43 71DCKX21061 Tạ Thị Quỳnh 4/4/2001 9 4 1.8 F 0.0 F 3.7 F 3.5 F 6.1 C+ 7.7 B 2.4 F 4.6 D 4.9 D

44 71DCKX21097 Vũ Như Quỳnh 13/11/2002 9 4 2.8 F 8.7 A 3.0 F 4.9 D 8.1 B+ 5.3 D+ 3.8 F 3.8 F 4.1 D

45 71DCKX22040 Đào Xuân Sang 16/11/2002 9 3 0.0 F 0.0 F 2.3 F 0.9 F 0.0 F 1.5 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

46 71DCKX22042 Đàm Thị Phương Thảo 1/7/2002 9 0 5.0 D+ 8.7 A 8.4 B+ 6.1 C+ 6.3 C+ 6.3 C+ 7.3 B 4.1 D 5.3 D+

47 71DCKX26029 Lê Tiến Thuyên 22/06/2002 0 0

48 71DCKX26006 Bùi Thị Thu Trang 5/11/2002 9 0 6.9 C+ 8.7 A 6.2 C+ 4.1 D 7.0 B 6.8 C+ 5.7 C 4.5 D 6.3 C+

49 71DCKX21174 Nguyễn Thành Trung 1/11/2002 9 7 1.7 F 0.0 F 2.4 F 0.9 F 1.9 F 1.7 F 0.0 F 1.9 F 2.0 F

50 71DCKX21181 Nguyễn Thanh Tùng 15/07/2002 9 5 1.5 F 0.0 F 3.2 F 0.0 F 2.2 F 1.9 F 0.0 F 2.5 F 0.0 F

51 71DCKX22057 Dương Thị Hải Yến 22/01/2002 9 2 2.9 F 8.0 B+ 7.6 B 5.5 C 8.8 A 6.1 C+ 6.8 C+ 3.9 F 4.8 D

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


